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Công năng: Thanh tháp nhiệt lợitiều Thành phần: Mỗi viên nén bao đường 
Chủ trị: Nhiệt lâm, thạch lâm, phù thũng, 
hoàng đản. Cũ gạc [infĐiln thiếp ........176mg 

tượNg sử GÁ to Guiệp tu toà: tù dự VÀ ae, + CD : ẫ_ "vong C tiểu tiểu rắt, tiểu đục, > ca d8 kẺ ng nha tực) , phù thũng, vàng da. Tá dược vửa đủ... -„.† viên 
š Zk Cách dùng, liều dùn: 

+ ® Uống sau bữa ăn, lết vỡ nhiều nước TT ai —  - độ không quá 
Người lớn: Uống 3-4 viên/lần x 3 lần/ngày Ê É ò 
Trẻ em: Uống 1-2 viên/lần x 3 lằn/ngày VIÊN NÊN Ò- HH E282 2” sẵn sử dựng rước khi 
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HỘP 1 LỌ 100 VIÊN 

VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG 

KIM TIỀN THẢO 

Công năng: Thanh thấp nhiệt, lợi tiểu 
Chủ trị: Nhiệt lâm, thạch lâm, phù 
thũng, hoàng đản. 
Trị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu, sỏi 
mật. Các trường hợp tiểu buốt, tiểu 
rắt, tiểu đục, nước tiểu sẫm màu, phù 
thũng, vàng da. 
Cách dùng, liều dùng: Uống sau 
bữa ăn, uống với nhiều nước 
Người lớn: Uống 3-4 viên/lần x 3 
lần/ngày 
Trẻ em: Uống 1-2 viên/lần x 3 
lần/ngày 
Chống chỉ định và các thông tin 
khác: Xem trong tờ hướng dẫn sử 
dụng 

CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOA VIỆT 
Số 124 - Trường Chinh - TP. Phủ Lý - Hà Nam 

ĐT: 03513.885.145/ 0123.333.1999 
SX tại: CHI NHÁNH SX THUÓC, MỸ PHÀM, 

TPCN HOA VIỆT 
Lô C9 - KCN Châu Sơn - TP. Phù Lý - Hà Nam 

ĐT: 03513.855.333 
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Hà Nam, ngày 

CÔNG TY CÔ PHẢN DƯỢC 
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Thành phần: Mỗi viên nén bao 
đường chứa: 
Cao đặc Kim tiền thảo.......... 176mg 
Tương đương 2,0g dược liệu Kim 
tiền thảo (Herba Desmodii styracifolij) 
Tá dược vửa đủ..................... † viên 

Bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ 
không quá 30°C, tránh ánh sáng trực 
tiếp. 

Đọc kỹ hướn, ng dẫn sử dụng trước 
khi dùng. xa tâm tay trẻ em 

SĐK: 

Số lôSX: 

NSX: 

VỊ TRÍ MÃ VẠCH 

năm 2016 
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Viên nén bao đường 

KIM TIÊN THẢO \ A 7 

Thông báo cho bác sỹ hơạc dược sỹ những tác dụng không mong muỗn gặp phải khi ˆ 

sử dụng thuốc Sa 
Thành phần của thuốc: Mỗi viên nén bao đường chứa: 

Cu: Km ti ................................... 176mg 
tương đương 2,0g dược liệu Kim tiền thảo (Herba Desmodii styracjfolii) 

Tá dược đỉnh bột sắn, calci carbonalt, cellulose vì tỉnh thể, 
magnesi siearal, caramen, bột talc, đường trắng, titan dioxid, 
gôm acacia, sáp ong trăng, tween 80, HP\MC)....................... 2s +scsczz: vừa đủ ] viên 

Mô tả sản phẩm: 

Dạng viên nén hình trụ dẹt, bề mặt nhẫn bóng, màu nâu, mùi thơm dược liệu, vị 

hơi đắng. 

Quy cách đóng gói: 

Hộp I lọ x 100 viên + tờ hướng dẫn sử dụng. 

Thuốc có tác dụng như thế nào? 

Thanh thấp nhiệt, lợi tiểu. 

Thuốc dùng cho bệnh gì? 

Nhiệt lâm, thạch lâm, phù thũng, hoàng đản. 

- Trị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu, sỏi mật. 

- Các trường hợp tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục, nước tiểu sẫm màu, phù thũng, 

vàng da. 

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng? 

Uống sau bữa ăn, uống với nhiều nước 

- Người lớn uống 3-4 viên/ lần x 3 lần/ngày. 

- Trẻ em uống 1-2 viên/lần x 3 lần/ngày. 

Khi nào không nên dùng thuốc này? 

Không dùng cho người đái tháo đường, nguời mẫn cảm với bất kỳ thành phần 

nào của thuôc. : 

Tác dụng không mong muôn: Chưa có báo cáo. 

Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi 

sử dụng thuốc. 

Nên tránh dùng những loại thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này? 

Kiêng rượu bia trong khi dùng Hàn È 
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Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc? 

Nếu quên không dùng thuốc một lần, bỏ qua và dùng thuốc tiếp tục theo đúng 

liều lượng chỉ dẫn. Không được gắp đôi liều dùng sau khi quên thuốc một lần. 

Cần bảo quản thuốc này như thế nào? 

Để nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. 

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều? 

Chưa có báo cáo về việc sử dụng quá liều. 

Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo? 

Tham vấn nhân viên y tế khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo. 

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này? 

Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì. 

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Tên, biểu tượng của cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CÓ PHẢN DƯỢC PHẢM HOA VIỆT 

Địa chỉ sản xuất: Chỉ nhánh sản xuất thuốc, mỹ phâm, thực phâm chức năng Hoa Việt 

tại Lô C9, khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 03513.855.333 

Địa chỉ trụ sở: Số 124, đường Trường Chinh, phường Minh Khai, TP. Phủ Lý, Hà Nam. 

ĐT: 03513.885.145 

Ngày xem xét sửa đỗi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: Ngày 

tháng năm 2016. |8 š 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC CHO CÁN BỘ/Ý ỒN : \ 
/cỳ ONG Ty CÀ 

Viên nén bao đường Í[ tị CỔ PHẨN \ 
I#l mi ˆ? | 

h i \*\ Dược pHẩM J+j KIM TIỀN THẢO & HÓA ViệT /x ý 

Thành phần: Mỗi viên nén bao đường chứa: \ệc —S⁄ 
C0 EucHiifiăe . ....................... =17f6mg 

tương đương 2,0g dược liệu Kim tiền thảo (/erba Desmodii styraciflii) 

Tá dược đứnh bột sốn, calei carbonat, cellulose vi tỉnh thể, 

magnesi sieardl, Caramen, bột talc, đường trăng, titan dioxid, 

gôm acacia, sắp ong trăng, tween 80, HPMC))....................... ..‹--« -- vừa đủ l viên 

Dạng bào chế: Viên nén bao đường. 

Quy cách đóng gói: 

Hộp I1 lọ x 100 viên + tờ hướng dẫn sử dụng. 

Công năng: Thanh thấp nhiệt, lợi tiểu 

Chủ trị: 

Nhiệt lâm, thạch lâm, phù thũng, hoàng đản. 

- Trị sỏi thận, sỏi đường tiết niệu, sỏi mật. 

- Các trường hợp tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu đục, nước tiểu sẫm màu, phù thũng, 

vàng da. 

Cách dùng, liều dùng: 

Uống sau bữa ăn, uống với nhiều nước 

- Người lớn uống 3-4 viên/ lần x 3 lần/ngày. 

- Trẻ em uống 1-2 viên/lần x 3 lần/ngày. 

Chống chỉ định: 

Không dùng cho người đái tháo đường, nguời mẫn cảm với bắt kỳ thành phần 

nào của thuốc. 

Thận trọng khi dùng thuốc: 

Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì. 

Tương tác với các thuốc khác: Chưa có báo cáo. 

Tác dụng không mong muốn: 

Hiện tại chưa ghi nhận được tác dụng không mong muốn nào của thuốc. 

“Thông báo cho bác sỹ hoặc được sỹ những tác dụng không mong muôn gặp phải khi 

sử dụng thuốc J5 
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Quá liều và cách xử trí: Tham vấn nhân viên y tế khi dùng thuốc quá liều khuyến 

cáo. 

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Điều kiện bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng trực tiếp. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: 

CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHẢM HOA VIỆT 

Địa chỉ sản xuất: Chi nhánh sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng Hoa Việt 

tại Lô C9, khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

ĐT: 03513.855.333 

Địa chỉ trụ sở: Số 124, đường Trường Chỉnh, phường Minh Khai, TP. Phủ Lý, Hà Nam. 

ĐT: 03513.885.145 

Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc: Ngày 

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 
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